
TT Mã biên nhận Họ Tên Pháp danh Ngày sinh
Tăng/Ni

Phật tử

Đã đóng

học phí

1 BN1631495603 Nguyễn Ngọc Ân Thích Thiện Dũng 03/07/1990 Tăng

2 BN1631153254 Hoàng An Bình Thích Thọ Định 30/10/1997 Tăng

3 BN1630462988 Nguyễn Thái Châu Thích Quảng Minh 14/04/1980 Tăng

4 BN1631133585 Võ Văn Choai Thích Phước Nhẫn 20/07/1994 Tăng

5 BN1631657467 Lê Minh Cường Thích Đồng Lực 24/11/1993 Tăng

6 BN1631593509 Nguyễn Duy Cường Thích Hoa Nghiêm 10/04/1985 Tăng

7 BN1631657467 Lê Minh Cường Thích Đồng Lực 24/11/1993 Tăng

8 BN1631045936 Nguyễn Ngọc Đăng Thích Tâm Thiện Đạo 11/07/1992 Tăng

9 BN1630980578 Trần Vũ Dậu Thích Nguyên Hải 25/01/1997 Tăng

10 BN1631671024 Lê Kim Đúng Thích Giác Ý 10/04/1983 Tăng

11 BN1630374085 Nguyễn Văn Hoàng Thích Hiền Độ 01/01/1980 Tăng

12 BN1630530284 Bùi Tâm Hoàng Thích Hoằng Hoàng 08/09/1988 Tăng

13 BN1631245590 Phan Văn Lại Thích Nhuận Thường 02/01/1983 Tăng

14 BN1631847892 Huỳnh Phan Tú Lâm Thích Quang Huệ 03/01/1995 Tăng

15 BN1630969207 Trần Hoàng Lẫm Thích Trí Bảo 25/03/1982 Tăng

16 BN1631484790 Nguyễn Ngọc Bảo Linh Thích Hoằng Ứng 28/08/1983 Tăng
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17 BN1628904785 Phan Tấn Lực Thích Nguyên Tuệ 04/11/1997 Tăng

18 BN1631234237 Nguyễn Luyện Thích An Hiệp 10/08/1985 Tăng

19 BN1631940958 Trần Minh Mãn Thích Huệ Hoàn 04/09/1995 Tăng

20 BN1630556327 Trần Sử Nam Thích Trí Minh 09/10/1983 Tăng

21 BN1631593006 Nguyễn Đức Nam Thích Tâm An 04/05/1997 Tăng

22 BN1631507577 Nguyễn Thanh Nhất Thích Nguyên Tấn 20/08/1998 Tăng

23 BN1631995873 Nguyễn Thanh Nhật Thích Vạn Huy 12/05/1995 Tăng

24 BN1631997169 Nguyễn Văn Nhỡ Thích Minh Phước 22/09/1986 Tăng

25 BN1631394936 Phạm Văn Phát Thích Giác Minh Tiến 14/07/1983 Tăng

26 BN1631652492 Nguyễn Thanh Phúc Thích Nguyên Phước 11/04/1994 Tăng

27 BN1629854492 Trần Phước Sự Thích Thông Luận 16/04/1991 Tăng

28 BN1631665387 Nguyễn Trường Thảo Thích Minh Kính 05/08/1991 Tăng

29 BN1631482043 Phạm Văn Thiều Thích Tâm Bình 10/08/1989 Tăng

30 BN1631308699 Trần Hiếu Thuận Thích Chúc Hòa 26/09/1992 Tăng

31 BN1629249708 Nguyễn Thanh Tòng Thích Tâm Thiện 26/12/1991 Tăng

32 BN1631492347 Trần Trọng Trí Thích Bảo Tuệ 11/11/1990 Tăng

33 BN1631485286 Lê Duy Tuấn Thích Quảng Tú 14/03/1989 Tăng

34 BN1631249059 Đoàn Công Tùng Thích Nguyên Hương 29/08/1983 Tăng

35 BN1631656973 Nguyễn Hoàng Bá Tùng Thích Đạt Ma Phương Đức 24/01/1986 Tăng

36 BN1631426299 Nguyễn Văn Xuân Thích Giác Minh Thắng 10/10/1986 Tăng

37 BN1630357108 Nguyễn Thị Ngọc Châu Thích Nữ Châu Liên 01/08/1995 Ni

38 BN1631846538 Trương Thị Bích Đào Thích Nữ Viên Hương 04/09/1977 Ni

39 BN1631492973 Nguyễn Thị Kim Định Thích Nữ Trung Hạnh 15/05/1975 Ni

40 BN1631400544 Bạch Tiểu Hiệp Thích Nữ Ngọc Tâm 02/09/1998 Ni
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41 BN1631338236 Lê Thị Hiếu Thích Nữ Thánh Lạc 08/09/1986 Ni

42 BN1630461006 Trần Thị Hồng Thích Nữ Anh Liên 17/05/1984 Ni

43 BN1631559347 Lê Thị Hồng Thích Nữ Lệ Hiền 02/06/1978 Ni

44 BN1631854792 Ngô Thị Huyện Thích Nữ Tịnh Mẫn 08/12/1970 Ni

45 BN1630375925 Phan Thị Mỏng Thích Nữ Huệ Phúc 13/08/1987 Ni

46 BN1629863497 Dương Kiều Oanh Thích Nữ Diệu Ngộ 17/01/1989 Ni

47 BN1629778775 Trương Hồng Phương Thích Nữ An Định 15/05/1973 Ni

48 BN1631675118 Nguyễn Thanh Thảo Thích Nữ Trung Thiện 25/12/1979 Ni

49 BN1631490526 Đào Thị Thu Trang Thích Nữ Lệ Nhã 01/11/1975 Ni

50 BN1631995921 Ngô Thị Thanh Tuyền Thích Nữ Huệ Ngọc 06/01/1979 Ni

51 BN1628990534 Đỗ Thị Vân Thích Nữ Diệu Ngọc 01/02/1992 Ni

52 BN1631854539 Nguyễn Thị Vũ Anh Tuệ Hải 17/05/1980 Cư sĩ

53 BN1630957624 Trần Thị Quế Anh Diệu Hoa 17/10/1971 Cư sĩ

54 BN1631594264 Nguyễn Bảo Chi Hạnh Mỹ 01/01/1983 Cư sĩ

55 BN1631049268 Nguyễn Sơn Hải Pháp Tâm 22/11/1975 Cư sĩ

56 BN1631586589 Nguyễn Đức Hòa Trí Toàn Thuận 04/10/1965 Cư sĩ

57 BN1631560036 Nguyễn Thị Hông Diệu Thuận 15/08/1965 Cư sĩ

58 BN1629430461 Trần Thanh Kha Ngộ Tú An 15/04/1991 Cư sĩ

59 BN1631505610 Trần Thị Minh Lệ Diệu Thành 14/07/1963 Cư sĩ

60 BN1631664674 Trần Thị Hạnh Mai Chiến Minh 02/07/1967 Cư sĩ

61 BN1630616928 Cao Thị Thúy Nga Chúc Thiên 25/01/1983 Cư sĩ

62 BN1628810498 Nguyễn Vĩ Vân Nghi Huệ Vân 30/05/2003 Cư sĩ

63 BN1631482303 Lê Hữu Nghị Minh Nghị 20/07/1979 Cư sĩ

64 BN1631049902 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Hoa Tâm 20/07/1983 Cư sĩ
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65 BN1630529614 Trần Thị Phú Nguyên Thịnh 15/12/1972 Cư sĩ

66 BN1628803754 Trần Thị Tố Quyên Chúc Bái 04/10/1996 Cư sĩ

67 BN1629666312 Bùi Thanh Sơn Pháp Đức 29/03/1985 Cư sĩ

68 BN1631558781 Trần Thị Phương Thanh Tường Viên 01/06/1977 Cư sĩ

69 BN1631579699 Lâm Thị Phương Thảo Nguyên Thuận 29/04/1985 Cư sĩ

70 BN1631935995 Lê Mậu Thìn Đức Tâm 13/07/1988 Cư sĩ

71 BN1631073532 Huỳnh Minh Thuận Thuận Hòa 26/03/1985 Cư sĩ

72 BN1631329857 Võ Hữu Tính Tịnh Cảnh 03/03/1998 Cư sĩ

73 BN1629833354 Huỷnh Thị Minh Trang Huệ Nghiêm 25/10/1972 Cư sĩ

74 BN1631483356 Ngô Trọng Trung Đức Hiếu 23/10/1984 Cư sĩ

75 BN1631665963 Nguyễn Kim Tuyết 27/03/1963 Cư sĩ

76 BN1631935165 Lê Hồ Thanh Uyên 22/10/1977 Cư sĩ

77 BN1629930366 Phạm Hoài Vân Hoằng Nghĩa 24/11/1978 Cư sĩ

78 BN1631831612 Lê Phước Vinh Hoằng Tú 29/02/1972 Cư sĩ

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN
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